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NHÂN DANH 

                                         

                                    TÂY NINH 

-                                            

          –     t         t       Lê Thị Vâ  Quỳ h 

        t              

 1.     Trầ  Thị Thú . 

      2. Ô   Trầ  Vă  Rọi. 

-                      L u Thị M  Li h - Th     T a     hâ  dâ  hu       

 ầu  t  h Tâ  Ni h. 

-                                                                      

         : Ô   Lê Vă  Ho    - Kiểm s t viê . 

N    28 th        ăm 2  9 t i tr  s  T a     hâ  dâ  hu        ầu   t 

   c     hai s  th m v     th     s  175/2019/TLST- S         th    5  ăm 

2019  v  “Tra h chấp hợp đồ   va  t i s  ” theo Qu  t đị h đ a v     ra   t    

s  82 2  9 Q   ST- S       8 th        ăm 2  9   i a c c đ     s : 

- Nguy   đơ : Chị Trầ  Thị N  si h  ăm:  99 .  ịa ch : Ấp A   ã    hu    

   t  h Tâ  Ni h (Có mặt). 

- Bị đơ   Chị Trầ  Thị Kim Ng, si h  ăm:  985. Trú t i: Ấp B   ã    hu    

   t  h Tâ  Ni h (Có mặt). 

- Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu     

 . A h Huỳ h Vă  Q  si h  ăm:  982. N   cù   địa của chị N (Có mặt).  

2. A h Qu ch Ho    T  si h  ăm:  987.  ịa ch : ấp T  thị trấ  C  hu    C  

t  h A   ia  . T m trú: ấp P   ã P  hu       t  h Tâ  Ni h (Vắ   mặt).  

          Ụ   : 

Nguyên đơ    ị  rầ    ị N trì   bày  Chị v  chị N    b   bè   m chu   

c    t  tr ớc đâ . Chị  êu cầu chị N có   hĩa v  tr  cho chị v  chồ   chị (a h Q) 

c c  ho   va  c  thể  h  sau: 
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Vào ngày 15-9-2017 chị N va  chị s  ti   4 .   .    đồ    chị N va  để 

cho    ời  h c va    i   ãi suất 5% th     thời h   va  đ   tháng 12-2017. Khi 

va  chị N  h    vi t  iấ   ợ. Sau  hi va  chị N tr  đủ ti   lãi đ    2-2017 thì 

      cho đ    a .  

Ngày 23-01-2  8  chị N va  2 .   .    đồ    chị N va  để cho em chị 

m ợ  mua  e m     ãi suất 5%  th     thời h   va   ho     3 th   . Sau  hi va  

chị N tr   ãi đủ đ   th     9-2  8 thì      . C   2  ho   va  chị N hẹ  th    4-

2  8 sẽ tr  h t. Lầ      chị N vi t  iấ   ợ cho c   2  ầ  va     6 .   .    đồ  . 

Ngày 11-8-2  8  chị N va  8 .   .    đồ    chị N va  để tr  ti   Ngân 

h    cho va   ó   (N â  h    cột đi  )   ãi suất cũ   5% th     chị N có    vi t 

 iấ   ợ  hẹ  va  tro   v     -2 th     từ      va  đ    a  chị N  h    tr  đ ợc 

 ho   v   v   ãi   o c . 

Tr ớc đâ   chị  êu cầu chị N có   hĩa v  tr  cho vợ chồ   chị  4 .   .    

đồ   ti   v  . T i phiê  t a chị bớt cho chị N 4 .   .    đồ    h    chồ   chị 

 h    đồ     v  ch  chấp  hậ  bớt cho chị N 2 .   .    đồ  . Vì vậ   chị th    

 hất theo    i   của chồ   chị v   êu cầu chị N có   hĩa v  tr  cho vợ chồ   chị 

 2 .   .    đồ  . Chị  h     êu cầu tí h  ãi. 

Theo chị đâ      ợ riê   của chị N  ê  chị  êu cầu    mì h chị N có   hĩa 

v  tr  cho vợ chồ   chị.  

Bị đơ    ị  rầ    ị K   N trì   bày  Chị thừa  hậ  có    tê  v o c c  iấ  

 ợ  với tổ   cộ   s   ợ cho c c  ầ  va      4 .   .    đồ    h   ời chị Ntrì h 

b      đú  . Tu   hiê    ãi suất có  hi 7% v  có  hi 8%/tháng. Khi vay không 

thỏa thuậ       tr   phầ   ớ  ti   va  chị dù   v o vi c đ  h b c ( hi s  đ )  

 h    chị  h    c   chứ   cứ để chứ   mi h cho  ời trì h b       của chị. 

Sau  hi va   chị đã tr  v   v   ãi đầ  đủ cho chị N. C  thể: Chị v  a h 

Qu ch Ho    T cù   đứ   tê  va  t i N â  h    N      hi p v  Phát triể       

th   Vi t Nam - Chi  h  h hu      - Ph     iao dịch  hu v c P v o  gày 18-7-

2  8    a  sau  hi  hậ  đ ợc s  ti   va   9 .   .    đồ    chị với a h T cù   

chị N v  a h Q đ   qu   c  phê    ầ  N â  h     chị tr  cho chị N s  ti   

 7 .   .    đồ   ( ồm  4 .   .     đồ   v   v  3 .   .    đồ    ãi). Khi tr  

ti   hai bê   h    có   m  iấ  tờ  ì c    h       ời tro   qu   c  phê  h    bi t 

 ì v  vi c  iao  hậ  ti  . 

Theo chị  hi   t i chị  h    c    ợ vợ chồ   chị N  ho   ti     o c . Tu  

 hiê  chị  h    có chứ   cứ  ì chứ   mi h  ê  chấp  hậ  tr  cho vợ chồ   chị N 

s  ti      .   .    đồ  . 

Tất c  c c  ho    ợ đ u ph t si h tro   thời  ỳ h    hâ   i a chị v  a h 

Qu ch Ho    T. Tu   hiê   chị s  d    v o m c đích riê   cho c   hâ  chị  a h 

T  h    bi t. Th      -2  8  vợ chồ   đã    h     ê  s   ợ         ợ riê   của 

chị. 

Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu        uỳ   Vă  Q trì   bày  anh 

th     hất theo  ời trì h b   của vợ a h    chi N. 
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Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu       Qu     oà g   trì   bày  chị 

N va  ti   của a h Q v  chị N bao  hiêu v  c    ợ   i c  thể  h  th   ào anh 

 h    bi t  a h ch    he chị N  ói c    ợ chị N  ho    một trăm mấ  ch c tri u. 

Ngày 18-7-20 8  a h v  chị N có cù   đứ   tên vay Ngân hàng 190.000.000 

đồ  . Sau đó c   4    ời  ồm a h  chị N  chị Nv  a h Q có đ   qu   c  phê  ầ  

N â  h     chị N có tr  cho chị N v  a h Q s  ti    7 .   .    đồ    h   ời chị 

N trì h b      đú  .  â      ợ riê   của chị N  a h  h    bi t v   h     iê  qua  

đ   s   ợ    . 

          V         s t           uy       ầu t    g         t      t 

b  u   

 V  t  t   : Từ  hi th     cho đ   tr ớc thời điểm Hội đồ     t      hị     

Th m ph    Hội đồ     t     Th     phiê  t a v   h       ời tham  ia t  t    

tuâ  thủ đú   theo ph p  uật t  t    dâ  s .  

 V   ội du  :   i với    i   v  vi c  i i qu  t v      đ    hị Hội đồ     t 

   că  cứ vào c c đi u 463 v  466  ộ  uật  â  s : Chấp  hậ   êu cầu  h i  i   

của chị N v  a h Qv  vi c yêu cầu một mì h chị N có   hĩa v  tr  cho anh chị s  

ti    2 .   .    đồ  . 

  Ậ   Ị             : 

Sau  hi   hiê  cứu c c t i  i u có tro   hồ s  v     đ ợc th m tra t i phiê  

t a v  că  cứ v o   t qu  tra h  uậ  t i phiê  t a. Hội đồ     t     hậ  đị h:  

    V  thủ t c t  t   :  

  .   N  ời có qu     ợi    hĩa v   iê  qua  a h Qu ch Ho    T có đ   

 êu cầu   t    vắ   mặt. Hội đồ     t    v   ti   h  h   t    tro   tr ờ   hợp 

c c đ     s  vắ   mặt    phù hợp với  i u 228  ộ  uật T  t    dâ  s . 

[1.2] T i phiê  t a chị N rút  êu cầu  h i  i   đ i với s  ti   2 .   .    

đồ    ê  Hội đồ     t    cầ  đì h ch   êu cầu của chị N    phù hợp với c c đi u 

217, 218 và 219   ộ  uật T  t    dâ  s . 

  2  V   ội du   v    :  

 [2.1]   t  êu cầu của chị N  thấ  rằ  : Chị N thừa  hậ  có va  của chị N s  

ti    4 .   .    đồ   v  c c ch     tro    h     iấ   ợ đú      của chị. Tuy 

nhiên, chị N  h    có chứ   cứ chứ   mi h    chị đã tr   o    ho    ợ    . H   

  a  chị N một mặt trì h b   chị tr  h t  ợ v o      18-7-2  8. Mặt  h c  chị   i 

thừa  hậ  tro    ho   va   4 .   .    đồ   có s  ti   8 .   .    đồ   chị ký 

tên va  của chị N v o        -8-2  8. Từ đó cho thấ ,  ời trì h b   của chị N   

mâu thu   (vì chị tr  ti   tr ớc  hi va ).   i với vi c a h T trì h b   có chứ   

 i   chị N tr   ợ cho chị N ch a đủ c  s  để   c đị h có vi c chị N  đã tr  ti   

cho chị N. Vì t i thời điểm chị N  cho rằ   tr   ợ  chị N  v  a h T    vợ chồ   

 ê  chứ   cứ a h T cu   cấp  h     h ch qua . N o i ra   h    c   chứ   cứ 

  o  h c để   c đị h có vi c chị N  tr  ti   cho chị N.  o đó  Hội đồ     t    

 h    có că  cứ để chấp  hậ  theo  ời trì h b   của chị N   đồ   thời chấp  hậ  



4 

 

theo  êu cầu của chị N  buộc chị N  có   hĩa v  tr  cho chị N v  a h Q s  ti   

 2 .   .    đồ      có că  cứ theo qu  đị h t i  i u 466  ộ  uật  â  s .  hi 

 hậ  chị N và anh Q  h     êu cầu tí h  ãi. 

  2.2    i với phầ   ãi chị N đã  hậ  của chị N : Thấ  rằ     ãi suất hai bê  

thỏa thuậ  v ợt qu  qu  đị h t i  i u 468 của  ộ  uật  â  s . Nh    do có thời 

 ia  chị N   h    tr   ãi cho chị N. N u tí h tất c  thời  ia  chị N  ph i tr   ãi 

cho chị với mức  ãi suất theo qu  đị h t i  i u 468 của  ộ  uật  â  s  thì phầ   ãi 

chị N đã  hậ   h    v ợt qu  so với mức  ãi suất đi u ch  h   i theo qu  đị h t i 

đi u  uật    . Vì vậ   Hội đồ     t     hi  hậ  vi c chị N  h     êu cầu tính lãi 

   có că  cứ.  

 [2.3] Chị N  va  ti   tro   thời  ỳ h    hâ  với a h T  th      -2018 anh 

chị    h  . C c đ     s  cù   th     hất chị N  s  d    c c  ho   ti   va  v o 

m c đích c   hâ  của chị  ê     mì h chị N  có   hĩa v  tr   ợ cho chị N và anh 

Q. Hội đồ     t      t thấ   ời trì h b   của c c đ     s  có că  cứ theo qu  

đị h t i  i u 45 của Luật H    hâ  v   ia đì h  ê   hi  hậ .  

[3] Nh  vậ   to   bộ đ   uất của vị đ i di   Vi    iểm s t  hâ  dâ  hu    

    ầu    có că  cứ  Hội đồ     t    cầ   hi  hậ . 

 [4  V     phí dâ  s  s  th m: Că  cứ  i u  47  ộ  uật T  t    dâ  s  v  

 i u 26 N hị qu  t 326 2  6 U TVQH      3 -12-2  6 của Ủ  ba  th ờ   v  

Qu c hội qu  đị h v     phí     phí T a   :  uộc chị N  có   hĩa v  chịu 5% án 

phí trê  s  ti   ph i tr  cho chị N v  a h Q     2 .   .    đồ  . 

Vì c c  ẽ trê    

       Ị  : 

Că  cứ c c đi u  47  217, 218, 219 và 228   ộ  uật T  t    dâ  s ; c c đi u 

466 v  468  ộ  uật  â  s ;  i u 45 của Luật H    hâ  v   ia đì h  i u 26 N hị 

qu  t 326 2  6 U TVQH  gày 30-12-2  6 của Ủ  ba  th ờ   v  Qu c hội qu  

đị h v     phí     phí T a   : 

 . Chấp  hậ   êu cầu  h i  i   chị Trầ  Thị N v  a h Huỳ h Vă  Q đ i 

với chị Trầ  Thị Kim N .  

 uộc chị Trầ  Thị Kim N  có   hĩa v  tr  cho chị Trầ  Thị N và anh 

Huỳ h Vă  Q s  ti    2 .   .    đồ   (một trăm hai m  i tri u đồ  ).  hi  hậ  

chị N và anh Q  h     êu cầu tí h  ãi. 

2.  ì h ch   êu cầu  h i  i   của chị rầ  Thị N đ i với s  ti    êu cầu    

2 .   .    đồ  . Chị N đ ợc qu     h i  i     i đ i với  êu cầu m  T a    đã 

đì h ch . 

 3. V     phí s  th m dâ  s :  uộc chị N  ph i  ộp 6.   .    đồ  . Ho   

tr  chị N 3.500.    đồ   ti   t m ứ      phí theo biê   ai thu s  0009154      

10-5-2  9 của Chi c c Thi h  h    dâ  s  hu        ầu.  
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Kể từ  hi chị N và anh Q có đ    êu cầu thi h  h      u chị N   h    thi 

h  h thì h    th    chị N  c   ph i tr  cho chị N và anh Qu phầ   ãi suất chậm 

th c hi     hĩa v  theo qu  đị h t i  ho   2  i u 468  ộ  uật  â  s . 

      s  có mặt có qu     h    c o  ê  To      hâ  dâ  t  h Tâ  Ni h 

tro   h    5       ể từ      tu ê    . Riê   đ     s  vắ   mặt đ ợc qu    

 h    c o tro   h    5       ể từ       hậ  đ ợc b      hoặc b      đ ợc t    

đ t hợp   . 

Tr ờ   hợp b      đ ợc thi h  h theo qu  đị h t i  i u 2 Luật Thi h  h 

   dâ  s   thì    ời đ ợc thi h  h    dâ      ời ph i thi h  h    dâ  s  có 

qu    thỏa thuậ  thi h  h     qu     êu cầu thi h  h     t    u    thi h  h    

hoặc bị c ỡ   ch  thi h  h    theo qu  đị h t i c c  i u 6  7 v  9 Luật Thi h  h 

   dâ  s ; thời hi u thi h  h    đ ợc th c hi   theo qu  đị h t i  i u 3  Luật 

Thi h  h    dâ  s . 

 

          

- TAN  t  h Tâ  Ni h; 

- VKSN  t  h Tâ  Ni h; 

- VKSN  hu        ầu; 

- CC THA S hu        ầu; 

- C c đ     s ; 

- L u. 

                                    

             P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

         Lê   ị  â   uỳ   


